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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).

Câu 1:  Nhiệt độ để bảo quản lạnh sản phẩm chăn nuôi là bao nhiêu?


A.  10 – 12oC.
B.  4 – 6oC.
C.  Dưới 0oC.
D.  Trên 15oC.
Câu 2:  Khoảng độ ẩm nào thích hợp để chăm sóc gà đẻ trứng?

A.  65% - 80%.
B.  75% - 90%.
C.  45% - 60%.
D.  30% – 45%.
Câu 3:  Kiến trúc xây dựng chuồng nuôi vật nuôi cần đảm bảo yêu cầu nào?


A.  Khô ráo, chắc chắn, độ dốc vừa phải, dễ thoát nước, cao hơn mặt đất xung quanh.

B.  Thiết kế và xây dựng phù hợp với đặc điểm sinh lí từng loại vật nuôi.

C.  Nên theo hướng nam hoặc đông – nam để đón gió mát và ánh sáng mặt trời buổi sáng.

D.  Yên tĩnh, xa khu dân cư, xa đường giao thông chính; tách biệt với nhà ở.
Câu 4:  Công nghệ nào sau đây không được áp dụng trong chăn nuôi công nghệ cao?


A.  Công nghệ động cơ đốt trong.
B.  Công nghệ cho ăn tự động.

C.  Công nghệ IoT.
D.  Công nghệ chip sinh học.
Câu 5:  Trong quy trình sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp, sau khi tách thu DNA chứa gene mã hóa kháng nguyên, bước tiếp theo là gì?


A.  Khuếch đại gene mã hóa kháng nguyên bằng phản ứng PCR.

B.  Sử dụng DNA tái tổ hợp để sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp.

C.  Cắt thu gene mã hóa kháng nguyên và mở vòng plasmid.

D.  Nối gene mã hóa kháng nguyên vào plasmid bằng enzyme nối.
Câu 6:  Theo tiêu chuẩn VietGAP, tất cả sổ ghi chép được theo dõi thường xuyên và lưu trữ tại trang trại thời gian bao lâu?


A.  Ít nhất 9 tháng.
B.  Ít nhất 3 tháng.

C.  Ít nhất 12 tháng.
D.  Ít nhất 6 tháng.
Câu 7:  Theo tiêu chuẩn VietGAP, trước và sau mỗi đợt nuôi cần để trống chuồng nuôi ít nhất bao nhiêu ngày?


A.  10 ngày.
B.  15 ngày.
C.  7 ngày.
D.  5 ngày.
Câu 8:  Trong công nghệ sản xuất thịt hộp, bước tiệt trùng cần xử lí hộp ở nhiệt độ bao nhiêu?


A.  125 – 140oC. 
B.  85 – 100oC.
C.  70 – 85oC.
D.  100 – 121oC.
Câu 9:  Nhận định nào không phải vai trò của chế biến sản phẩm chăn nuôi?


A.  Nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm.

B.  Tăng giá trị về kinh tế của sản phẩm.

C.  Nâng cao giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

D.  Tiêu diệt một số mầm bệnh trong sản phẩm.
Câu 10:  Theo chăn nuôi hữu cơ, bò sữa cần có diện tích chuồng nuôi bao nhiêu là phù hợp?

A.  6 m2/con.
B.  4 m2/con.
C.  10 m2/con.
D.  5 m2/con.
Câu 11:  Trước khi đưa đi tiêu thụ, trứng gà đạt yêu cầu sẽ được in những thông tin nào?


A.  Hạn sử dụng, chất lượng trứng từng cá thể, công thức chế biến.

B.  Ngày gà đẻ, số lượng trứng của từng cá thể, giá bán lẻ.

C.  Ngày gà đẻ, hạn dùng, công thức chế biến trứng.

D.  Hạn sử dụng, ngày thu hoạch, mã số truy xuất nguồn gốc. 
Câu 12:  Nhận định nào không đúng về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?


A.  Xác vật nuôi nếu không phải chết vì bệnh thì có thể chôn ở bất kì nơi nào.

B.  Xác vật nuôi nếu không được xử lí đúng quy định sẽ là nguồn lây lan, phát tán dịch bệnh.

C. Các loại chất thải nếu không được thu gom, xử lí đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường.

D.  Chất thải chăn nuôi bao gồm chất thải vật nuôi, thức ăn thừa, bao bì thức ăn chăn nuôi,…
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (4 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2, 3, 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Tại tỉnh Đồng Nai, một số đơn vị chăn nuôi đã sử dụng phương pháp gắn chip điện tử vào từng con lợn, đem lại hiệu quả cao trong việc quản lí chăn nuôi lợn. Nhờ đó, một trang trại với quy mô 12 000 con lợn nái chỉ cần 25 nhân công. Tại đây, mỗi con lợn được cho ăn với lượng thức ăn chính xác đến từng gram.

Các nhận định sau đúng hay sai.

a) Gắn chip điện tử vào từng con lợn là biện pháp giúp theo dõi sức khỏe và năng suất của vật nuôi. 

b) Nếu mở rộng mô hình này trên toàn quốc, ngành chăn nuôi có thể đạt được hiệu quả cao hơn và kiểm soát tốt hơn về dịch bệnh.  

c) Những trang trại không áp dụng công nghệ cao vẫn có thể đạt hiệu quả quản lý tương đương như các trang trại sử dụng chip điện tử. 

d) Nhờ sử dụng công nghệ gắn chip mà người chăn nuôi tiết kiệm được chi phí nhân công. 

Câu 2: Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là một nội dung quan trọng nhằm phát triển chăn nuôi bền vững. Các cơ sở chăn nuôi cần xây dựng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi đạt chuẩn, bao gồm chất thải rắn và nước thải. Thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải đúng quy định sẽ giúp hạn chế mùi hôi và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất. Các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn bắt buộc phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào hoạt động.

Các nhận định sau đúng hay sai.

a) Các cơ sở chăn nuôi cần có hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn. 

b) Một trang trại chăn nuôi đã đạt chuẩn ban đầu, nếu muốn tăng quy mô chăn nuôi thì không cần nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường lại.

c) Việc thu gom, xử lí chất thải chăn nuôi đúng quy định giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh và chi phí phòng, trị bệnh.

d) Trang trại chăn nuôi nếu không xử lí chất thải đúng cách sẽ tăng nguy cơ làm mất cân bằng hệ sinh thái. 

Câu 3: Cho hình thể hiện mô hình xử lí chất thải tại trang trại bò sữa bằng sử dụng hầm biogas. Hãy cho biết các nhận định sau đúng hay sai. 
a) Hầm biogas phân giải chất thải vật nuôi trong điều kiện kị khí.  

b) Sản phẩm hầm biogas tạo ra là khí ethane, phân bón và nước.  
c) Có thể sử dụng sản phẩm của hầm biogas để cung cấp phân bón hữu cơ cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón để tăng thu nhập. 

d) Sử dụng hầm biogas giúp người chăn nuôi giảm chi phí sử dụng khí đốt và nước để hoạt động trong trang trại. 

Câu 4: Bảo quản lạnh là phương pháp phổ biến để giữ chất lượng sản phẩm chăn nuôi sau thu hoạch. Thịt và các sản phẩm như trứng, sữa cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 4 đến 6°C để hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây hư hỏng. Nếu bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn, từ -0°C trở xuống, sản phẩm có thể được giữ lâu hơn nhờ quá trình đông lạnh. Việc duy trì chuỗi lạnh liên tục từ nơi giết mổ đến nơi tiêu thụ là điều kiện bắt buộc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng sản phẩm. Nếu sản phẩm bị gián đoạn chuỗi lạnh, vi sinh vật có thể phát triển mạnh, gây ôi thiu và mất giá trị sử dụng. 
Theo thông tin trên, các nhận định sau đúng hay sai.

a) Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không cần bảo quản lạnh nếu thịt bán ra trong ngày. 

b) Chuỗi lạnh bị gián đoạn vẫn đảm bảo được chất lượng thực phẩm nếu sản phẩm được nấu kỹ. 

c) Trong tình huống mất điện kéo dài, thịt đông lạnh vẫn có thể đảm bảo chất lượng nếu chưa tan hoàn toàn. 

d) Bảo quản lạnh là phương pháp thường dùng để giữ chất lượng sản phẩm chăn nuôi sau thu hoạch. 

PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) 

a. Trình bày quy trình bảo quản sữa tươi bằng phương pháp tiệt trùng. 

b. Tại sao sữa tiệt trùng có thời gian bảo quản dài hơn sữa thanh trùng và chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ phòng?

Câu 2: (1 điểm) Hãy đề xuất ít nhất 4 biện pháp phù hợp để hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại gia đình và địa phương em.

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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